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• Địa chỉ: 437-439 Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

• MST:    4000988323 

• Hotline: 0917 02 69 69 

• Email:  ledphuhien@gmail.com 

• Website: phlighting.vn 
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Kính gửi: Quý khách hàng! 

Đầu tiên, Công ty TNHH TM & DV Phú Hiển Lighting xin gửi đến Quý đối tác lời chào trân trọng, lời 

chúc may mắn và thành công./. 

Phú Hiển Lighting® đã được thị trường biết đến với với vai trò tiên phong trong lĩnh vực đèn chiếu 

sáng năng lượng mặt trời . 

Với tầm nhìn “Phú Hiển Lighting® trở thành niềm tin thương hiệu Việt – đưa ánh sáng của đèn 

năng lượng mặt trời, năng lượng sạch đến với mọi gia đình Việt Nam”, Ban Giám Đốc và toàn thể 

CBNV công ty Phú Hiển Lighting® không ngừng cố gắng, nâng cao năng lực, tận tâm phục vụ “Lấy 

đạo đức làm kim chỉ nam để hành động” chúng tôi mong muốn sẽ trở thành thương hiệu hàng đầu 

trong việc cung cấp giải pháp, sản phẩm: đèn năng lượng mặt trời, pin lưu trữ năng lượng mặt trời, 

đèn led tiết kiệm điện, mang ánh sáng xanh cho người tiêu dùng và hướng đến một thương hiệu 

Made in Việt Nam được bạn bè Quốc tế tin yêu. 

Để góp nên thành công với tầm nhìn và sứ mệnh đó của Phú Hiển Lighting®, không thể không kể 

đến các đóng góp từ các nhà phân phối, đại lý, cộng tác viên…những người đã miệt mài ngày đêm 

giúp Phú Hiển Lighting®, giới thiệu những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Phú Hiển 

Lighting® tri ân sâu sắc điều đó. 

Để đáp ứng được nhu cầu thị trường năm 2021 và những năm tiếp theo, việc phát triển mạng lưới 

NPP, Tổng Đại lý , Đại lý, CTV  trên toàn quốc trở nên cấp thiết. 

Chính vì điều này chúng tôi mong muốn tạo điều kiện cho quý khách hàng tham gia vào hệ thống 

phân phối cùng phát triển với Phú Hiển Lighting®,. 

Đến với Phú Hiển Lighting®, chúng ta cùng nhau xây dựng một thương hiệu Việt xứng tầm, giúp 

cho người tiêu dùng có sản phẩm tốt, đúng chất lượng, giúp xã hội trở nên xanh sạch đẹp. Đến với 

Phú Hiển Lighting®,  ngoài việc giúp đối tác có nguồn thu nhập ổn định, đối tác còn được tham gia 

vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, được hưởng các mức ưu đãi hấp dẫn, chương trình 

thưởng tăng tiến theo năng lực làm việc, tham gia nhiều chương trình giao lưu, gặp mặt chia sẻ 

nhiều kinh nghiệm quý báu và cơ hội hợp tác nhiều hơn nữa trong kinh doanh ..../.  

Rất hân hạnh được hợp tác! 

GIÁM ĐỐC 

 

Phạm Phú Hiển 
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Thiết kế tinh tế phù hợp 

chiếu sáng các kiến trúc 

hiện đại: trong nhà, sân 

vườn, khách sạn, khu nghỉ 

dưỡng, hồ bơi, tượng đài… 

Chip LED siêu sáng, tuổi 

thọ lên đến 50.000 giờ 

Vỏ hợp kim nhôm chống 

ăn mòn, kiểu dáng đẹp 

LENs quang học PC độ 

truyền quang cao 

 

Tấm pin năng lượng mặt 

trời hiệu suất cao 

Pin lưu trữ LiFe PO4 độ xả 

sâu cho thời gian chiếu 

sáng lâu hơn 

Chế độ điều khiển từ xa đa 

chức năng tiện lợi 

 

ĐÈN PHA 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
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40W 

PHL-WW1.0 
 

 

 

100W 

PH–WW3.0 
 

 

 

80W 

PHL-WW2.0 
 

 

 

150W 

PH–WW4.0 
 

 

 

200W 

PH–WW5.0 
 

 

 

300W 

PH–WW6.0 
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                             THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

  

 

 

Model   PHL-WW1.0 PHL-WW2.0 PHL-WW3.0 PHL-WW4.0 PHL-WW5.0 PHL-WW6.0 

Tấm solar  5V/12W  5V/30W  5V/36W  5V/50W  5V/80W  5V/120W 

Pin lưu trữ  3.2V/13Ah 3.2V/25Ah 3.2V/25Ah 3.2V/45Ah 3.2V/60Ah 3.2V/80Ah 

Quang Thông  600Lm  1500Lm 1800Lm 2200Lm 3500Lm 5600Lm 

Nhiệt độ màu  3000/6000K 3000/6000K 3000/6000K 3000/6000K 3000/6000K 3000/6000K 

Tiêu chuẩn IP/IK 67/08  67/08  67/08  67/08  67/08  67/08 

Remote  có  có  có  có  có  có 

Kích thước  130*80*70 270*214*150 245*210*85 245*210*85 320*285*87 320*285*87 

 

 

                          ĐIỀU KHIỂN ĐA CHỨC NĂNG 

 

    6H:    Đèn tự tắt đèn sau 6 giờ                    ON:     Bật sáng đèn 

  8H:    Đèn tự tắt sau 8 giờ                                    OFF:   Tắt đèn 

 85%:  Giảm độ sáng còn 85%                              AUTO: Chế độ tự động sáng khi trời tối 

 70%:  Giảm độ sáng còn 70% 

 

 

      CÁC KIỂU LẮP ĐẶT 

 

 

 

 

 

                  Lắp đặt trên trần nhà       Lắp đặt trên sàn nhà         Lắp đặt trên tường          Lắp đặt trên trụ 
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ĐÈN ĐƯỜNG 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

SOLAR MONO HIỆU 

SUẤT CAO 

PIN LIFE PO4 DUNG 

LƯỢNG LỚN 

CHIP LED TUỔI THỌ 

50.000H 

VỎ HỢP KIM SIÊU 

BỀN 

LENS NHỰA PC 

CHỊU NHIỆT 

ĐIỀU KHIỂN ĐA 

CHỨC NĂNG 
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Model   PHL-SKL24 PHL-SKL36 PHL-SKL56 PHL-SKL80 PHL-SKL120  

Tấm pin  5V/50W  5V/80W  5V/120W 5V/160W 5V/180W  

Pin lưu trữ  3.2V/25Ah 3.2V/70Ah 3.2V/90Ah 3.2V/160Ah 3.2V/200Ah  

Quang Thông  2200Lm 3600Lm 5800Lm 8400Lm 14000Lm  

Nhiệt độ màu  3000/6000K 3000/6000K 3000/6000K 3000/6000K 3000/6000K  

Tiêu chuẩn IP/IK 67  67  67  67  67   

Chiều cao lắp đặt 5-6m  6-8m  8-10m  8-10m  10-12m  

Khoảng cách trụ 20-30m  25-35m  35-45m  40-40m  40-50m   

24W 

PHL-SKL24 
 

 

 

36W 

PHL-SKL36 
 

 

 

56W 

PHL-SKL56 
 

 

 

120W 

PHL-SKL120 
 

 

 

80W 

PHL-SKL80 
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Model   PHL-OPP30  PHL-OPP50  PHL-OPP70 

Tấm pin  5V/80W   5V/120W  5V/150W   

Kích thước tấm pin 680x680x30  995x680x30  992x836x30   

Pin lưu trữ  3.2V/50Ah  3.2V/65Ah  3.2V/140Ah  

Quang Thông  3200Lm  5400Lm  7000Lm  

Nhiệt độ màu  3000/6000K  3000/6000K  3000/6000K  

Tiêu chuẩn IP / IK 67/08   67/08   67/08   

Chiều cao lắp đặt 6-8m   8-10m   8-10m  

Khoảng cách trụ 25-35m   35-45m   35-45m   

 

 

 

 

 

 

 

 

30W 

PHL-OPP30 

50W 

PHL-OPP50 

70W 

PHL-OPP70 
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Model   PHL-OLB50  PHL-OLB80  PHL-OLB120 

Tấm pin  5V/120W  5V/150W  5V/190W   

Kích thước tấm pin 995x680x30  992x836x30  836x670x30 (2 tấm) 

Pin lưu trữ  3.2V/90Ah  3.2V/160Ah  3.2V/200Ah  

Quang Thông  5400Lm  8000Lm  13800Lm  

Nhiệt độ màu  3000/6000K  3000/6000K  3000/6000K  

Tiêu chuẩn IP / IK 67/08   67/08   67/08   

Chiều cao lắp đặt 6-8m   8-10m   8-10m  

Khoảng cách trụ 35-40m   35-45m   40-50m   

 

 

  

 

 

 

50W 

PHL-OLB50 
 

 

 

120W 

PHL-OLB120 

80W 

PHL-OLB80 
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Model   PHL-OLJ20  PHL-OLC30  PHL-OLC50 PHL-OTL30 PHL-OTL50  

Tấm PIN  5V/50W  5V/80W  5V/120W 5V/80W  5V/120W 

Kích thước tấm pin 560x560x30 680x680x30 995x680x30 680x680x30 995x680x30 

Pin lưu trữ  3.2V/36Ah 3.2V/45Ah  3.2V/65Ah 3.2V/45Ah 3.2V/65Ah 

Quang Thông  2200Lm 3200Lm  5400Lm 3200Lm 5400Lm 

Nhiệt độ màu  3000/6000K 3000/6000K 3000/6000K 3000/6000K 3000/6000K 

Tiêu chuẩn IP / IK 67/08  67/08  67/08  67/08  67/08  

Chiều cao lắp đặt 5-6m  6-8m  8-10m  6-8m  8-10m 

Khoảng cách trụ 20-30m  25-35m  35-45m  25-35m  35-45m 

30W 

PHL-OTL30 

30W 

PHL-OLC30 

50W 

PHL-OTL50 
50W 

PHL-OLC50 

20W 

PHL-OLJ20 
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Công suất : 80W 

Tấm pin: 5V/100W Mono 

Pin lưu trữ: 3.2V/200Ah LiFePO4 

Quang thông: 8000 Lm 

Nhiệt độ màu: 3000 – 6500K 

Tiêu chuẩn IP/IK:  65/08 

Chế độ sáng: Điều khiển bằng remote 

Chiều cao lắp đặt: 8-10m 

Khoảng cách trụ: 40-50m 

  

80W 

PHL-OLF3.0 
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          LẮP ĐẶT DỄ DÀNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN AN TOÀN CHÂU ÂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÈN SÂN VƯỜN 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

Trang 12 
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7W 

PHL-GAL7 
 

 

 

Tấm Solar: 5V/18W 

Kiểu điều khiển: Cảm biến chuyển động / Tự điều chỉnh sáng 

Pin lưu trữ: 3.2V-13Ah LiFe PO4 

Công suất đèn: 7W  

Quang thông: 660Lm 

Kiểu lắp đặt: Lắp đặt trên trụ hoặc trên tường 

Chiều cao lắp đặt: 2.5-3.5m 

Khoảng cách lắp đặt: 10-15m 

  

(Lắp trên trụ) 

(Lắp trên tường) 

Trang 13 
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7W 

PHL-OLA7 
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10W 

PHL-OLP10 
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15W 

PHL-OLF15 
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5W 

PHL-SLL5 

Tấm Solar: 5V/8W 

Kiểu điều khiển: Tự điều chỉnh sáng 

Pin lưu trữ: 3.2V-6Ah LiFe PO4 

Công suất đèn: 5W  

Quang thông: 450Lm 

Kiểu lắp đặt: Lắp đứng mặt đất 

Chiều cao trụ: 59 cm 

Khoảng cách lắp đặt: 6-8m 
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7W 

PHL-OLL7 
 

 

 

Tấm Solar: 5V/18W 

Kiểu điều khiển: Tự điều chỉnh sáng 

Pin lưu trữ: 3.2V-13Ah LiFe PO4 

Công suất đèn: 7W  

Quang thông: 660Lm 

Kiểu lắp đặt: Lắp đứng mặt đất hoặc trên tường 

Chiều cao lắp đặt: 2.5-3.5m 

Khoảng cách lắp đặt: 10-15m 
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15W 

PHL-LT15 
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Đế bằng gang đúc 

Trụ Fi90 mạ kẽm, sơn tĩnh điện 

Quả cầu trang trí bằng inox 

Công suất 01 bóng đèn LED: 7W  

Quang thông 01 đèn LED: 700Lm 

Tấm solar (1 bóng LED): 5V/18W 

Pin lưu trữ (1 bóng LED): LiFe PO4 3.2V/ 20Ah 

Chiều cao trụ: 3200 mm 

Khoảng cách lắp đặt: 10-15m 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14W 

PHL-SV01-2 
 

 

 

21W 

PHL-SV01-3 
 

 

 

28W 

PHL-SV01-4 
 

 

 

TRỤ ĐÈN SÂN VƯỜN 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

Trang 20 
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Đế bằng gang đúc 

Trụ Fi90 mạ kẽm, sơn tĩnh điện 

Quả cầu trang trí bằng inox 

Công suất 01 bóng đèn LED: 7W  

Quang thông 01 đèn LED: 700Lm 

Tấm solar (1 bóng LED): 5V/18W 

Pin lưu trữ (1 bóng LED): LiFe PO4 3.2V/ 20Ah 

Chiều cao trụ: 3200 mm 

Khoảng cách lắp đặt: 10-15m 

  

Trụ tròn Fi 90/60 dày 2.1mm 

Chiều cao 5m mạ kẽm 

Nối bằng chậu hàn dày 5mm 

Cần đơn vươn 1m 

Đế trụ 300*300*10 mm  

Gân tăng cường dày 5mm 

Phù hợp với bóng đèn 20W-30W 

  

Trụ tròn Fi 114/90/60 dày 2.5mm 

Chiều cao 6m mạ kẽm 

Nối bằng chậu hàn dày 5mm 

Cần đơn vươn 1.2m 

Đế trụ 300*300*10 mm  

Gân tăng cường dày 6mm 

Phù hợp với bóng đèn 30W-50W 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHL-ST05 
 

 

 

TRỤ ĐÈN ĐƯỜNG  

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

Trang 21 

PHL-ST06 
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Trụ côn bát giác D130 dày 3mm 

Chiều cao 6m mạ kẽm nhúng nóng 

Cần đơn vươn 1.2m 

Đế trụ 375*375*10 mm  

Gân tăng cường dày 6mm 

Phù hợp với bóng đèn 30W-50W 

  

Trụ côn bát giác D130 dày 3mm 

Chiều cao 6m mạ kẽm nhúng nóng 

Cần đôi vươn 1.2m 

Đế trụ 375*375*10 mm  

Gân tăng cường dày 6mm 

Phù hợp với bóng đèn 30W-50W 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Trang 22 

PHL-ST06-1 
 

 

 

PHL-ST06-2 
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Trụ côn bát giác D150 dày 3mm 

Chiều cao 7m mạ kẽm nhúng nóng 

Cần đơn vươn 1.2m 

Đế trụ 375*375*10 mm  

Gân tăng cường dày 6mm 

Phù hợp với bóng đèn 60W-70W 

  

Trụ côn bát giác D150 dày 3mm 

Chiều cao 7m mạ kẽm nhúng nóng 

Cần đôi vươn 1.2m 

Đế trụ 375*375*10 mm  

Gân tăng cường dày 6mm 

Phù hợp với bóng đèn 60W-70W 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PHL-ST07-1 
 

 

 

PHL-ST07-2 
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Trụ côn bát giác D150 dày 3mm 

Chiều cao 8m mạ kẽm nhúng nóng 

Cần đơn vươn 1.2m 

Đế trụ 375*375*10 mm  

Gân tăng cường dày 6mm 

Phù hợp với bóng đèn 80W 

  

Trụ côn bát giác D150 dày 3mm 

Chiều cao 8m mạ kẽm nhúng nóng 

Cần đôi rời vươn 1.2m 

Đế trụ 375*375*10 mm  

Gân tăng cường dày 6mm 

Phù hợp với bóng đèn 80W 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHL-ST08-1 
 

 

 

PHL-ST08-2 
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Trụ côn bát giác D190 dày 4mm 

Chiều cao 9m mạ kẽm nhúng nóng 

Cần đơn vươn 1.5m 

Đế trụ 400*400*10 mm  

Gân tăng cường dày 8mm 

Phù hợp với bóng đèn 100W-120W 

  

Trụ côn bát giác D190 dày 4mm 

Chiều cao 9m mạ kẽm nhúng nóng 

Cần đôi vươn 1.5m 

Đế trụ 400*400*10 mm  

Gân tăng cường dày 8mm 

Phù hợp với bóng đèn 100W-120W 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PHL-ST09-1 
 

 

 

PHL-ST09-2 
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CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN 
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